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PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó cơn bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn phường Hà Đông 

 
 

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 05/10/2025 

của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện 

pháp ứng phó với bão số 11; Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 

04/10/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc khẩn trương 

triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo); các Văn bản chỉ 

đạo, triển khai ứng phó bão số 11 của các cấp, các ngành, trong đó có Văn 

bản số 1153/UBND-VP ngày 04/10/2025 của UBND phường Hà Đông về 

việc chủ động triển khai, thực hiện ứng phó cơn bão số 11 năm 2025 (bão 

Matmo) trên địa bàn.  Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông (Ban Chỉ huy) xây 

dựng Phương án ứng phó cơn bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn cụ thể 

như sau: I. GIỚI THIỆU CHUNG  

1. Điều kiện tự nhiên và dân sinh - kinh tế - xã hội 

1.1. Vị trí địa lý: 

 Phường Hà Đông được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và 

dân số của các phường: Vạn Phúc, Phúc La (thuộc quận Hà Đông); phần lớn 

diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Mộ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, 

Quang Trung, La Khê (thuộc quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của phường Đại Mỗ (thuộc quận Nam Từ Liêm), xã Tân Triều (thuộc 

huyện Thanh Trì). 

 1.2. Địa hình, địa chất: 

Phường Hà Đông là vùng đồng bằng nên có địa hình đặc trưng của 

vùng bằng phẳng, độ chênh địa hình không lớn, biên độ cao, nằm trong 

khoảng 3,5 m - 6,8 m. Địa hình được chia ra làm 2 khu vực chính. 

1.3. Đặc điểm khí tượng thủy văn: 

- Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm dao động 23,1 - 23. 

- Chế độ ẩm: độ ẩm tương đối trung bình từ 83 - 85%.  

- Chế độ bức xạ: hàng năm có khoảng 120 - 140 ngày nắng với 

tổng số giờ nắng trung bình tại trạm của phường là 1.617 giờ. 

- Chế độ mưa: lượng mưa phân bổ không đều, mùa mưa từ tháng 5 đến 

tháng 10 chiếm 85 - 90% tổng lượng mưa trong năm và mưa lớn thường tập 

trung vào các tháng 6, 7, 8. Mùa khô thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 4 
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năm sau chiếm 10 - 15% lượng mưa cả năm và thường chỉ có mưa phùn, tháng 

mưa ít nhất là tháng 12, 1 và tháng 2. 

1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội: 

- Đặc điểm dân sinh: 

+ Phường Hà Đông có diện tích tự nhiên là 9,26 km2; quy mô dân số là 

185.205 người; mật độ dân số của phường phân bố tương đối đồng đều. 

+ Đối tượng dễ bị tổn thương (người già, trẻ em, người khuyết tật,...): 

khoảng 102.536 người. 

+ Số hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai cần phải 

di dời: 320 hộ với 1.320 nhân khẩu, gồm tổ DP 2, TDP 6, TDP 12 Phúc La; TDP 

10, TDP 11 Mộ Lao, TDP 6 Văn Quán. 

+ Tỷ lệ nhà kiên cố trên địa bàn quận: 100%. 

+ Tỷ lệ nhà bán kiên cố trên địa bàn quận: 0 %. 

+ Số lượng nhà tạm: Không có. 

+ Người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng: 1.619 người.  

Căn cứ vào vị trí địa lý và dựa vào số liệu thống kê qua các năm, khi xảy 

ra mưa bão trên địa bàn phường cơ bản bị ảnh hưởng thấp. 

1.5. Đặc điểm cơ sở hạ tầng: 

 - Hệ thống giao thông: 

+ Đường sắt: có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. 

+ Đường bộ: Quốc lộ 6 qua trung tâm phường và đường 70 (430). 

+ Ngoài ra, đường giao thông đảm bảo thông suốt trong mùa mưa bão, 

đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. 

- Giáo dục: Hệ thống trường học nhiều cấp được đầu tư phát triển đồng bộ 

và hiện đại. 

- Y tế: Trạm y tế phường Hà Đông là Trung tâm Y tế Quận Hà Đông (cũ) 

và có nhiều bệnh viện lớn: Bệnh viện Da liễu Hà Đông; Bệnh viện Y học Cổ 

truyền Hà Đông; Bệnh viện Mắt Hà Đông; Bệnh viện 103; Viện Bỏng quốc gia; 

Bệnh viện đa khoa Hà Đông.  

- Hệ thống Điện:  

+ Cung cấp nguồn điện và phân phối điện cho Hà Đông được cấp từ trạm 

110kV Ba La, trạm 110kV Xa La, trạm 110kV Mộ Lao và các đường trục truyền 

tải, phân phối điện cho toàn bộ địa bàn. 

 - Hệ thống Nước: Hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn được lấy từ 

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông quản lý, vận hành và nước sạch từ 

sông Đà thông qua các đường ống cấp nước. 

 - Hệ thống thủy lợi:  

 Phường có 05 trạm bơm tiêu úng với 15 máy bơm có công suất tương đối lớn. 

Trong đó có 04 trạm bơm do Sở Xây dựng quản lý (Trạm Hà Trì, Cơ khí Nông 
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nghiệp, Vạn Phúc, Thanh Bình) và 01 trạm bơm do các Tổ chức thủy lợi cơ sở (Hợp 

tác xã) quản lý là trạm bơm Yên Phúc (01 trạm) quản lý.   

- Hệ thống đê điều: có tuyến đê sông Nhuệ: 

+ Tuyến đê sông Nhuệ dài 4,8km thuộc địa bàn các phường cũ 

như: Phúc La, Hà Cầu, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Mộ Lao. 

- Hệ thống thông tin cơ sở: Tất cả các tổ dân phố trên địa bàn 

phường đều có loa truyền thanh phủ sóng, đảm bảo phục vụ tốt cho công 

tác tuyên truyền các thông tin đến người dân trên địa bàn toàn phường. 

- Trụ sở làm việc: Trụ sở làm việc của của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn phường đều được xây dựng kiên cố đảm bảo tốt cho người dân 

đến tránh trú thiên tai. 

- Hệ thống chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích: 

Phường là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn Như Melinh 

Plaza, Metro, Coorp mart cùng nhiều khu chợ đầu mối và chợ dân sinh 

truyền thống như Chợ Hà Đông đảm bảo ổn định cho việc thông thương 

hàng hóa và cung cấp các mặt hàng cho người dân. 

- Về xử lý môi trường: Các chất thải trên địa bàn phường được thu 

gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

- Tỷ lệ nhà kiên cố có thể trú mưa, bão trên địa bàn phường đạt 

100%. 2. Đặc điểm và tình hình thiên tai trên địa bàn phường Hà 

Đông Dựa vào số liệu thống kê qua các năm và căn cứ vào vị trí địa lý, 

phường Hà Đông chịu ảnh hưởng của những thiên tai chủ yếu do áp thấp 

nhiệt đới, bão. 3. Đánh giá rủi ro theo cấp độ thiên tai 

a. Đánh giá thiên tai: 

- Thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão: Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

- Thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

- Thiên tai do mưa lớn: Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2. 

- Thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

b. Năng lực ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

- Lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục 

vụ phòng, chống thiên tai: 

+ Lực lượng tại chỗ: Ngoài các lực lượng nòng cốt tại địa phương 

(quân sự, công an) còn có các lực lượng khác tham gia như, Đoàn thanh 

niên, hội Cựu chiến binh... 

+ Phương tiện tại chỗ phục vụ trong công tác ứng phó bao gồm các 

xe chở người dân và tài sản đi sơ tán: như máy xúc, ô tô tải, ô tô khách khi 

mưa, bão kéo dài gây ra. 

+ Vật tư, hậu cần tại chỗ: Ký hợp đồng với các doanh nghiệp, đại lý 

để dự  trữ nhu yếu phẩm dầu hoả, xăng, gạo, sữa, mì ăn liền, lương khô, 

nước uống,... 
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 + Đảm bảo an toàn đối với các công trình đang xây dựng dở dang. 

 - Năng lực và nhận thức của cộng đồng trong PCTT 

 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào 

cộng đồng theo các kế hoạch và đề án được phê duyệt. 

 - Đánh giá năng lực các cơ sở hạ tầng phòng, chống mưa bão kéo dài: 

 + Hệ thống thủy lợi, thoát nước... trên địa bàn phường hàng năm đều được 

kiểm tra, cải tạo. 

 + Hệ thống điện, thông tin liên lạc: Hoạt động ổn định khi có mưa bão 

kéo dài xảy ra, nhanh chóng, đảm bảo thông suốt. 

 + Hệ thống giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn: Cơ bản đáp ứng được 

công tác cứu hộ, cứu nạn. 

 + Hệ thống giáo dục, y tế: Đều được xây dựng kiên cố nên không bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng khi có mưa bão kéo dài xảy ra. 

 - Công tác phục hồi, tái thiết: 

 Các ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn phường Hà Đông đều được khắc 

phục nhanh chóng, kịp thời. 

c. Đánh giá về tình trạng dễ tổn thương 

- Về người: chủ yếu người già, trẻ em chịu rủi ro của thiên tai bão, dông, 

lốc, sét...  

- Về sản xuất nông nghiệp: Bị ảnh hưởng không đáng kể. 

- Về sản xuất công nghiệp: Bị ảnh hưởng không đáng kể. 

- Về cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi: Hệ thống thoát nước bị rác thải 

cản trở dòng chảy; các tuyến đường giao thông tại các tổ dân phố bị ngập úng 

cục bộ. 

- Hệ thống điện, truyền thông, viễn thông: Có nguy cơ bị gãy đỗ, một số 

đường dây bị đứt và hư hỏng. 

- Hệ thống y tế, trường học: Không bị ảnh hưởng nhiều do đã được xây 

dựng kiên cố. 

d. Tổng hợp kết quả đánh giá 

- Khi có bão, dông, lốc, sét, rét hại, mưa lớn: một số khu vực trên địa bàn 

phường bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. 

- Khi có lũ, phân lũ: Hầu hết các tổ dân phố trong phường ít có nguy cơ bị 

ảnh hưởng do đã nằm ngoài vùng phân lũ, được các tuyến đê bảo vệ. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Cơ sở pháp lý 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; 
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Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Mục đích 

Chủ động trước mọi tình huống ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

thiên tai bão 11 có thể xảy ra trên địa bàn phường. 

3. Yêu cầu 

- Tuyên truyền phổ biến đến từng cơ quan, đơn vị và nhân dân trong 

phường biết mức độ nguy hiểm theo cấp độ rủi ro thiên tai có thể gây ra trên 

địa bàn phường để có phương pháp phòng tránh, sơ tán kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng, tổ chức thực hiện phương 

án ứng phó cụ thể, có hiệu quả đối với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.  

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Mục tiêu 

- Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước 

mọi tình huống do cơn bão số 11 có thể xảy ra. 

- Chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng 

phương án ứng phó cơn bão ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt 

hiệu quả. 2. Phương châm ứng phó: 

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

- Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về 

người và tài sản do cơn bão số 11 gây ra. 

3. Đối tượng, phạm vi tác động của các loại hình thiên tai theo 

cấp độ rủi ro trên địa bàn phường 

Căn cứ vào vị trí địa lý của phường Hà Đông, trên địa bàn toàn 

phường đều có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11.  

4. Phương án ứng phó với cơn bão số 11 

a. Thời điểm ứng phó: Khi có tin bão, ATNĐ: trên biển Đông, gần 

bờ, bão đổ bộ vào đất liền và tin cuối cùng về bão (ATNĐ) 

b. Kịch bản ứng phó: 

+ Gió mạnh làm đổ, sập nhà cửa, cây cối hoặc làm ảnh hưởng đến 

công trình dẫn đến nguy cơ mất an toàn cần phải sơ tán nhân dân. 

Dự kiến số dân bị ảnh hưởng là 1.235 người, dự kiến vị trí tập kết 

để sơ tán và cứu trợ khẩn cấp như sau: 

+ Bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa to làm ngập lụt trên diện rộng; 

ngập úng các khu dân cư 
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 c. Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc 

- Lực lượng công an, giao thông, quân sự tổ chức các chốt, hướng dẫn 

phân luồng giao thông phòng tránh qua khu vực bị ngập trên địa bàn. 

- Dùng các phương tiện: xe ô tô gầm cao, bè mảng, thuyền chuyên chở 

nhân dân qua khu vực bị ngập. 

- Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc, đầu tư trang thiết bị công nghệ 

cho thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra. 

- Cắm biển cảnh báo, kiểm soát giao thông tại các khu vực bị ngập để 

hướng dẫn người và phương tiện qua lại. 

d. Đảm bảo phương tiện, nhân lực 

* Lực lượng tại chỗ 

- Ban CHQS phường: 03 đồng chí (trong đó 01 đc Cht', 01 đc Phó Cht', 01 

đc Trợ lý); 

- LL Dân quân Thường trực: 01 Trung đội, quân số 19 đồng chí; 

- Cán bộ không chuyên trách: là Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 07 

phường sau sắp xếp 08 đồng chí, được UBND phường phân công công tác. 

- Lực lượng Dân quân phường:  

+ Lực lượng xung kích: 140; 

+ Lực lượng tại chỗ: 690; 

- Lực lượng của các ban ngành, đoàn thể:  

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường: 03 đồng chí;  

+ Công an phường: 149 đồng chí; 

+ LL ANCS: 404 đồng chí 

+ Hội phụ nữ: 348 đồng chí; 

+ Đoàn thanh niên: 348 đồng chí; 

+ Hội CCB: 233 đồng chí; 

+ Cán bộ 115 Tổ dân phố: 345; 

+ Trạm y tế phường: 50 đồng chí; 

+ Trung tâm VHTT: 20 đồng chí; 

+ Ban Quản lý trợ Hà Đông: 20 đồng chí. 

- Phương tiện: biển chỉ dẫn = 15 chiếc, thuyền sắt = 02 chiếc. 

* Lực lượng hiệp đồng 

+ Cảnh Sát Biển Việt Nam: 40 đồng chí; 

+ Học viện An Ninh nhân dân: 200 đồng chí; 

+ Học viên Quân y: 200 đồng chí; 

+ Học viện Chính trị: 50 đồng chí; 

+ Trường Đại học Kiến trúc: 200 đồng chí; 

+ Học viện Bưu chính viễn thông: 200 đồng chí. 

* Lực lượng khắc phục hậu quả 
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- Lực lượng: 10 đồng chí, huy động từ Công ty cổ phần môi trường 

đô thị, Xí nghiệp Thoát nước số 8, Trạm y tế khắc phục hậu quả, khơi thông 

hệ thống tiêu thoát nước và cấp cứu người bị thương, bị nạn khi có tình huống 

xảy ra; Ngoài ra, huy động lực lượng từ các ban, ngành đoàn thể, các Tổ dân 

phố. - Phương tiện: xe thông tắc = 01 xe, xe cứu thương = 01 xe. 

* Lực lượng bảo vệ tuần tra: 20 đồng chí, huy động từ công an 

phường, bảo vệ dân phố của 115 tổ dân phố. 

- Phương tiện: gậy cao su: 50 chiếc và các công cụ hỗ trợ khác. 

e. Đảm bảo thông tin liên lạc 

- Sử dụng các mạng thông tin dân sự. 

- Sử dụng hệ thống thông tin quân sự (khi được huy động khẩn cấp) 

và hệ thống máy bộ đàm đặc chủng của công an phường khi cần thiết. 

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh hiện có của địa phương. 

- Tổ chức 01 tiểu đội thông tin vận động 09 đồng chí. 

- Mỗi Tổ dân phố thành lập 01 lực lượng giao thông hỏa tốc từ 03 - 

05 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông thạo địa hình để truyền tin khi 

trường hợp các phương tiện thông tin liên lạc bị mất tác dụng do bão, lũ, 

chia cắt... * Biện pháp xử lý 

- Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tổ chức sơ tán, 

kê kích tài sản của nhân dân, hệ thống kho tàng, di chuyển tại chỗ từ nơi 

thấp đến nơi cao hơn, tiếp tế lương thực, thuốc men, nước uống... tổ chức 

tuần tra canh gác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. 

- Khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống của 

nhân dân; sẵn sàng cơ động ứng cứu giải quyết khi có tình huống cấp 

bách xảy ra. * Lực lượng ứng phó tại các tổ dân phố 

- Lực lượng: 3.450 đồng chí, huy động từ 115 tổ dân phố (mỗi tổ 

dân số 30 đồng chí). 

- Phương tiện: xe ô tô = 35 chiếc, xe xúc = 05 chiếc, xe cẩu = 10 

chiếc, cuốc xẻng = 150 chiếc, cáng khiêng = 100 chiếc, bè mảng = 70 

chiếc (huy động từ các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phường). 

- Phương tiện: dùi cui = 30 chiếc, dây bảo vệ = 900 m. 

f. Đảm bảo đời sống nhân dân 

 + Mỳ ăn liền: 1.235 người x 3 gói x 7 ngày = 25.935 gói = 865 thùng (30 

gói/thùng) 

+ Nước uống: 1.235 người x 2 lít x 7 ngày = 17.290 lít = 8.645 chai 

2 lít + Nến thắp sáng: 1.235 người x 01cây/người x 7 ngày = 8.645 cây 

+ Sữa uống (hộp giấy): 1.235 người x 1 hộp/người/ ngày x 7 ngày = 8.645 hộp. 

+ Gạo ăn: 1.235 người x 0,3kg/người/ngày x 7 ngày = 2.593,5 kg 
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* Trường hợp bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa to làm ngập lụt trên diện 

rộng; nước sông dâng cao tràn vào phía trong khu dân cư (dự kiến 39.061 

người dân bị ảnh hưởng (tương đương 20% dân số).  

+ Mỳ ăn liền: 39.061 người x 7 ngày x 3 gói/ngày = 820.281 gói = 27.343 

thùng (30 gói/thùng) 

+ Nước uống:  39.061 người x 2 lít x 7 ngày = 546.854 lít = 273.427 (chai 2 lít) 

+ Nến thắp sáng: 39.061 người x 1 chiếc/người x 7 ngày = 273.427 chiếc 

+ Sữa uống (hộp giấy): 39.061 người x 1 hộp/người/ngày x 7 ngày = 

273.427 hộp. 

+ Gạo ăn: 39.061 người x 0,3kg/người/ngày x 7 ngày = 82.028,1 kg. 

- Công tác chuẩn bị hàng cứu trợ; công tác chuẩn bị vận chuyển hàng: 

Giao phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị chuẩn bị phương tiện vận tải và 

người áp tải hàng hoá khi có tình huống xảy ra (Cung cấp danh sách các loại xe, 

biển số xe, lái xe số điện thoại lái xe, chủ xe). 

- Vật tư phục vụ phục hồi sản xuất: Hỗ trợ theo quy định của nhà nước 

tại thời điểm xảy ra thiên tai. 

g. Đảm bảo Y tế 

 Giao Trạm Y tế phường đảm bảo các loại thuốc như: Cloramin B; Phèn 

chua; Gentreton; Thuốc diệt muỗi; Cinfax 0,3%; Natri 0,9% 10ml. 

 IV. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN 

 1. Trước bão (48 - 72h) 

 - Kích hoạt toàn bộ lực lượng dân quân; triển khai trực ban, trực chiến tại 

Ban CHQS phường: + Cùng lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể: 

+ Rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm, lập danh sách cần sơ tán. 

+ Hỗ trợ chằng chống nhà cửa, thu gom vật dụng dễ bay. 

+ Kiểm tra, bổ sung vật tư: phao, dây thừng, đèn pin, áo mưa, bộ đàm, xẻng... 

+ Tổ thông tin tuyên truyền đi từng ngõ, gõ từng nhà nhắc người dân 

không chủ quan. 

+ Sơ tán dân theo kế hoạch, ưu tiên người già, trẻ em, người tàn tật. 

2. Trong bão 

- Cấm dân ra đường, neo giữ tất cả các phương tiện. 

- Duy trì thông tin liên lạc giữa các tổ qua máy bộ đàm, điện thoại. 

- Tổ cứu hộ thường trực tại 2 điểm trực sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu. 

- Bố trí người trực trạm sơ cứu tại nhà văn hóa thôn hoặc trường học. 

3. Sau bão (24 - 72h sau bão tan) 

- Tổ chức đánh giá thiệt hại sơ bộ. 

- Các tổ triển khai nhiệm vụ: 

- Cứu hộ, tìm kiếm người mất tích. 

- Dọn cây đổ, lở đất, hỗ trợ khôi phục điện, thông đường. 
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- Cấp phát lương thực, nước uống cho hộ bị cô lập. 

- Phun tiêu độc, khử trùng các khu vực úng ngập. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường 

- Tham mưu giúp UBND phường chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu 

quả công tác phòng, chống cơn bão số 11 trong mọi tình huống; xây dựng, 

tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống cơn bão số 11; 

tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó cơn bão số 

11; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. 

        - Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ 

dân sự phường huy động lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện...; vật tư, trang thiết bị, 

phương tiện của phường và của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường để ứng 

phó với thiên tai. 

       - Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường quyết định tổ chức cưỡng chế sơ 

tán các trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, 

hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người. 

       2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

       - Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án phòng, chống úng ngập, khắc 

phục hậu quả phục hồi sản xuất trên địa bàn phường; chỉ đạo kiểm tra, rà soát 

vật tư, phương tiện dự trữ, có phương án mua bổ sung thay thế vật tư, phương 

tiện đã hết hạn sử dụng, hư hỏng để đảm bảo huy động kịp thời xử lý với các 

tình huống mưa bão xảy ra. 

- Kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển 

thủy lợi sông Nhuệ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, 

Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi; ngăn chặn từ khi mới phát sinh, kiên 

quyết không không để phát sinh vi phạm mới. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, tổ chức dự trữ lương 

thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm 

bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. 

- Xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông cho từng địa 

bàn cụ thể; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí vật tư ở những khu vực 

trọng yếu đểm đảm bảo giao thông thống suốt trên các tuyến đường giao 

thông chính trong mọi tình huống khi có mưa bão xảy ra. 

- Cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí cho các công trình phòng, chống 

lụt bão và kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị, dự trữ hàng hóa 

thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu 

hộ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có mưa bão kéo dài; ưu 

tiên bố trí vốn để xử lý các sự cố hư hỏng công trình phòng, chống thiên 

tai đảm bảo ổn định lâu dài. 
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3. Ban chỉ huy Quân sự phường:  

Xây dựng các phương án, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hiệp 

đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời 

các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. 

4. Công an phường:  

Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại 

các khu vực bị ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, kiểm soát phương tiện giao 

thông qua các đoạn đường bị ngập sâu. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Xây dựng phương án, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ; phối hợp với 

phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo 

đời sống cho nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. 

- Chủ trì, phối hợp Trạm y tế phường: Chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ 

số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa 

bệnh, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả, đảm bảo sức khoẻ nhân dân 

trước, trong và sau mưa bão kéo dài. 

6. Trạm y tế phường:  

Phối hợp phòng Văn hóa - Xã hội chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ số 

thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa 

bệnh, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả, đảm bảo sức khoẻ nhân dân 

trước, trong và sau mưa bão kéo dài. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường:  

Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường thông báo thường xuyên về tình 

hình thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, 

phổ biến các biện pháp phòng, chống mưa bão, công tác bảo vệ công trình phòng, 

chống thiên tai của phường; tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật 

Phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi trên địa bàn phường.  

8. Công ty Điện lực Hà Đông: 

          Thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện,  

ịp  thời sửa chữa, khắc phục sự cố đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục 

vụ sản  xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão, ưu tiên cấp đủ nguồn 

điện, ổn định cho các trạm bơm tiêu hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng, 

ngập lụt. 

           9. Xí nghiệp thoát nước số 8 - Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội: 

          Đảm bảo lực lượng, cho khơi thông các vị trí, điểm ngập úng, kịp thời vận 

hành các trạm bơm, đảm bảo tiêu thoát nước, thường xuyên túc trực tại các vị 

trí, điểm úng ngập; thay thế các nắp hố ga bị gãy, sập, hư hỏng. 

          10. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội - Sở Xây dựng 
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          - Đảm bảo lực lượng phòng, chống cây đổ trên các đường phố; xử lý kịp 

thời khi có cây xanh bị đổ gãy đổ. 

          - Đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng. 

          Trên đây là phương án ứng phó cơn bão số 11 (bão Matmo). Ban Chỉ huy 

PTDS phường yêu cầu các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp 

thời báo cáo về Ban Chỉ huy PTDS xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND thành phố Hà Nội; 

- BCH PCTT và TCKN TP Hà Nội; 

- ĐU, HĐND, UBND phường; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc phường; 

- Công ty Điện lực Hà Đông; 

- C.Ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông; 

- Xí nghiệp Thoát nước số 8; 

- Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật 

thành phố Hà Nội; 

- Lưu: VT.                               

 

TM. BAN CHỈ HUY PTDS 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Bùi Huy Quang 
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Phụ lục 1. Các công trình trọng điểm, xung yếu 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT Công trình phòng, chống thiên tai, công 

trình trọng điểm cần bảo vệ 

Địa điểm xây dựng, vị trí xung yếu, cấp độ rủi ro thiên tai cần bảo vệ 

Thiên tai cấp độ 3 Thiên tai cấp độ 4 Thiên tai cấp độ 5 

1 Trụ sở làm việc của ĐU, HĐND, UBND 

phường Hà Đông 
Phường Hà Đông Phường Hà Đông Phường Hà Đông 

2 Kênh La Khê Phường Hà Đông Phường Hà Đông Phường Hà Đông 

3 Bệnh viện đa khoa Hà Đông Phường Hà Đông Phường Hà Đông Phường Hà Đông 

4 Các nhà trường, học viện trên địa bàn Phường Hà Đông Phường Hà Đông Phường Hà Đông 

 

 

Phụ lục 2. Các khu vực trọng điểm, xung yếu trên địa bàn phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh của gió 

bão 

Vùng trũng thấp, 

ngập lụt do mưa lớn 

Vùng dễ bị cô lập, 

chia cắt khi có mưa, 

lũ 

Các tuyến đường bị 

ngập lụt 

Các trọng điểm khác 

(nếu có) 

Thiên 

tai Cấp 

độ 3 

Thiên 

tai cấp 

độ 4 

Thiên 

tai cấp 

độ 5 

Thiên 

tai cấp 

độ 3 

Thiên 

tai cấp 

độ 4 

Thiên 

tai cấp 

độ 5 

Thiên 

tai cấp 

độ 3 

Thiên 

tai cấp 

độ 4 

Thiên 

tai cấp 

độ 5 

Thiên 

tai cấp 

độ 3 

Thiên 

tai cấp 

độ 4 

Thiên 

tai cấp 

độ 5 

Thiên 

tai cấp 

độ 3 

Thiên 

tai cấp 

độ 4 

Thiên 

tai cấp 

độ 5 

1 Hà Đông 

Toàn bộ  

các 

TDP 

Toàn bộ  

các TDP 

Toàn bộ  

các TDP 

Toàn bộ  

các TDP 

Toàn 

bộ  các 

TDP 

Toàn 

bộ  các 

TDP 

0 0 0 

Các 

tuyến 

đường 

nhánh  

Các 

tuyến 

đường 

nhánh 

Các 

tuyến 

đường 

nhánh 
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Phụ lục 3: Tổng hợp phương án sơ tán dân 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT Địa điểm 
Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

Hộ Khẩu Hộ Khẩu Hộ Khẩu 

1 Hà Đông 308 1.235 618 2.470 772 3.087 

 

 

Phụ lục 4: Tổng hợp địa điểm sơ tán dân trên địa bàn phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT Địa điểm 

Vị trí tập kết 
Cự ly di 

chuyển 

(km) 

Tuyến đường di 

chuyển Hội trường 
Nhà Văn 

hóa 

Trường học 

(mẫu giáo, 

tiểu học...) 

Nhà kiên 

cố 

1 Hà Đông 115 tổ dân phố 50 06 trường 
Các tòa 

chung cư 
Từ 0,3 đến 3 

Đường Quang Trung, 

Lê Trọng Tấn, Tố 

Hữu và các tuyến 

đường xung quanh 

phường. 
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Phụ lục 5: Tổng hợp lực lượng dự kiến huy động thuộc phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

 

TT 

Đơn vị Lực lượng 

Quân 

sự, 

DQTV 

Công 

an 

Y tế Thanh 

niên tình 

nguyện 

Doanh 

nghiệp 

Hội 

chữ 

thập 

đỏ 

Khối 

Đoàn 

thể 

Lực 

lượng 

xung 

kích 

Lực 

lượng 

khác 

Giao 

thông 

hỏa tốc 

Cộng 

1 Hà Đông 31 249 100 50 50 30 100 50 140 5 603 

 

Phụ lục 6. Tổng hợp phương tiện dự kiến huy động sơ tán dân thuộc phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

 

TT 

 

Tên phường 
Phương tiện phục vụ sơ tán dân Tên cá nhân tổ chức 

được huy động Xe 16 chỗ Xe 25-29 

chỗ 

Xe 45 

chỗ 

Thuyền, bè 

mảng 

Áo phao 

1 Hà Đông 30 25 12 2 110 

Các phương tiện trong biểu là 

các phường tiện được huy 

động từ các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Phụ lục 7: Tổng hợp phương tiện dự kiến huy động bảo vệ công trình trọng điểm thuộc phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT Tên phường Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm Ghi chú 

Máy xúc Ô tô tải Xe cứu thương Áo phao  

1 Hà Đông 7 14 1 130 

 

 

 

Phụ lục 8: Tổng hợp vật tư, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu của phường Hà Đông 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

T

T 
Đơn vị 

Lương thực, thực phẩm Nến Hàng hóa khác 

Gạo Mỳ tôm Nước uống Sữa 
(Chiếc) 

Thuốc khử trùng nước 

các loại 

Viên lọc 

nước 

(tấn) (thùng) (lít) (hộp) (chai) (viên) 

1 Hà Đông 530 176.484 3.529.680 1.764.840 1.764.840 1.055 4.950 
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Phụ lục 9. Tổng hợp phương tiện, vật tư trang thiết bị huy động phục vụ cứu hộ, cứu nạn 

(Ban hành kèm theo Phương án số:       /PA-UBND ngày       /       /2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hà Đông) 

 

TT 
Danh mục phương 

tiện, trang thiết bị 
Đơn vị Phường Các lực lượng đóng trên địa bàn 

Tổng 

cộng 

1 Xe tải các loại chiếc 10 Các doanh nghiệp trên địa bàn  10 

2 Xe cứu thương chiếc 
05 Bệnh viện viện đa khoa Hà Đông, Bệnh 

viện Quân y 103, Trạm y tế  
05 

3 Xe mô tô chiếc 300 Các hộ dân trên địa bàn  300 

4 Xuồng máy các loại chiếc 26  26 

5 Máy phát điện máy 15 Các doanh nghiệp trên địa bàn  15 

6 Cưa máy các loại máy 10 Các doanh nghiệp trên địa bàn  10 

7 Máy khoan cắt bê tông máy 10 Các doanh nghiệp trên địa bàn  10 

8 Phao tròn cái 100  100 

9 Phao bè cái 30  30 

10 Áo phao cái 0  0 

11 Nhà bạt các loại cái 27  27 

12 Xà beng các loại cái 14 Ban CHQS, các hộ dân trên địa bàn  14 

13 Búa các loại cái 100 Ban CHQS, các hộ dân trên địa bàn  100 

14 Cuốc và xẻng cái 350 Các hộ dân trên địa bàn  350 

15 Cưa tay cái 02  02 

16 
Đèn chiếu sáng xách 

tay 
cái 10 Ban CHQS, các hộ dân trên địa bàn  10 
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TT 
Danh mục phương 

tiện, trang thiết bị 
Đơn vị Phường Các lực lượng đóng trên địa bàn 

Tổng 

cộng 

17 Loa pin cầm tay cái 20  20 

18 Thang xếp cái 10 Các doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn  10 

19 Kìm cộng lực cái 10 Các doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn  10 
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